
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.35.05.56.0CÐ NL 18A18/08/2000BìnhPhan Văn03041810041

0.00.06.06.0CÐ NL 18A18/10/2000BìnhTrần Thanh03041810052

0.00.06.510.0CÐ NL 18A07/07/2000HuyTrần Thanh03041810343

4.44.04.56.0CÐ NL 18A31/08/2000PhúcVõ Trọng03041810634

5.64.06.510.0CÐ NL 18A20/03/2000QuânPhan Nhật03041810645

6.57.05.58.0CÐ NL 18A27/06/2000SĩLê Phước Dũng03041810716

6.17.04.010.0CÐ NL 18A26/08/2000ThiênNguyễn Đăng03041810787

6.97.07.06.0CÐ NL 18A22/12/2000ThọHuỳnh Phú03041810838

6.15.07.08.0CÐ NL 18A21/01/2000TrườngNguyễn Quang03041810939

5.44.07.06.0CÐ NL 18B02/07/2000ĐứcDương Minh030418112210

5.13.07.08.0CÐ NL 18B09/06/2000EmTrần Ngọc Thâm030418112311

7.88.07.58.0CÐ NL 18B25/10/2000HảiHoàng Khắc030418112612

6.87.06.09.0CÐ NL 18B25/12/2000KhảNguyễn Hoàng030418113113

5.95.06.010.0CÐ NL 18B12/12/2000KhoaNguyễN HuỳNh Anh030418113314

7.28.06.08.0CÐ NL 18B16/08/2000LinhNguyễn Huỳnh Phương030418113915

6.97.06.010.0CÐ NL 18B01/03/2000LộcQuách Vinh030418114216

4.95.04.08.0CÐ NL 18B04/02/2000LợiCao Phương030418114317

7.07.06.59.0CÐ NL 18B27/05/2000LuânHuỳnh Minh030418114518

7.28.06.08.0CÐ NL 18B02/07/2000MinhNguyễn030418114819

6.67.05.59.0CÐ NL 18B24/6/2000MinhNguyễn Nhựt030418114920

5.54.07.07.0CÐ NL 18B19/02/2000MinhTrần Lê030418115021

6.17.05.06.0CÐ NL 18B23/11/2000NamDương HuỳNh Phương030418115122

6.48.04.08.0CÐ NL 18B25/11/2000NamNguyễn Vũ030418115223

6.45.07.59.0CÐ NL 18B01/07/2000PhiNguyễn Duy030418115924

6.27.05.07.0CÐ NL 18B05/03/2000QuíLê Anh030418116725

5.45.05.57.0CÐ NL 18B24/12/2000SơnCao Huỳnh Hoàng030418116926

5.58.02.07.0CÐ NL 18B21/09/2000SỹLương Chí030418117027

7.48.06.010.0CÐ NL 18B28/08/2000TàiHuỳnh Tấn030418117128

6.16.05.59.0CÐ NL 18B28/12/1999TâmĐoàn Văn Minh030418117329

6.78.05.07.0CÐ NL 18B03/11/2000ThôngNguyễn Minh030418118330

5.46.04.08.0CÐ NL 18B08/11/2000TiếnNguyễn Văn030418118931

4.84.05.08.0CÐ NL 18B23/07/2000TùngTrần Nguyễn Phương030418120132

7.88.07.010.0CÐ NL 18B8/01/2000TùngTrần Thanh030418120233
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